DANH SÁCH

Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 12/12/2016
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	4343
	Lê Thị Thao
	Duy Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	2
	4344
	Đinh Thị Kiên
	Quy Đạt, Minh Hóa, Quảng Bình

	3
	4363
	Nguyễn Trung Cẩn
	Sơn Lộc, Bố Trạch, Quảng Bình

	4
	4368
	Nguyễn Ngọc Bảo
	Tạm trú: Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	5
	4369
	Trần Thị Thủy
	Tạm trú: Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	6
	4372
	Nguyễn Quang Lộc
	Liên Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	7
	4381
	Hoàng Văn Minh
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	8
	4383
	Võ Huy Chương
	Tạm trú: Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	9
	4384
	Trần Anh Tuấn
	Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình

	10
	4385
	Nguyễn Kiều Trinh
	Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình

	11
	4387
	Trương Thanh Trang
	Trại giam Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình

	12
	4389
	Lương Thị Hồng Minh
	Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình

	13
	4391
	Châu Thúy Hằng
	Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	14
	4392
	Hoàng Văn Minh Hiếu
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	15
	4393
	Trần Thị Huyền Trang
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	16
	4394
	Hoàng Thị Thu
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	17
	4395
	Trần Thị Hoài
	Đồng Lê, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	18
	4397
	Hoàng Quốc Hưng
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình

	19
	4398
	Phạm Công Định
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	20
	4400
	Lê Thị Linh
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	21
	4401
	Nguyễn Thùy Linh
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	22
	4402
	Trương Thị Kim Ngân
	Hiền Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	23
	4404
	Nguyễn Hoàng Sơn
	Đồng Mỹ, Đồng Hới, Quảng Bình

	24
	4405
	Phan Tuấn Vũ
	Hóa Hợp, Minh Hóa, Quảng Bình

	25
	4406
	Dương Quang Long
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	26
	4407
	Lê Thị Phương Lan
	Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	27
	4408
	Đinh Thị Thu Thảo
	Yên Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình

	28
	4409
	Phạm Ngọc Tuân
	Quảng Sơn, Ba Đồn, Quảng Bình

	29
	4411
	Ngô Thị Hương
	Phú Định, Bố Trạch, Quảng Bình

	30
	4412
	Trần Quốc Hoàn
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	31
	4413
	Nguyễn Lê Ngọc Thanh
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	32
	4414
	Trương Thị Hoa
	Phú Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	33
	4415
	Phan Thế Vũ
	Quảng Tân, Ba Đồn, Quảng Bình

	34
	4416
	Ngô Hải Nam
	Đồng Mỹ, Đồng Hới, Quảng Bình

	35
	4417
	Hoàng Đức Phương
	Hòa Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	36
	4418
	Tạ Anh Tuấn
	Đồng Lê, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	37
	4420
	Hồ Thị Thanh Huệ
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	38
	4421
	Nguyễn Tư Quỳnh
	Hoa Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	39
	4424
	Trần Thị Bình
	Liên Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình


